CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý CHO DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

I. Tổng hợp chung
1. Góp ý nội dung dự thảo Quyết định
- Số đơn vị gửi Công văn đề nghị góp ý: 74 đơn vị;
- Số đơn vị gửi góp ý: 56 đơn vị, cụ thể như sau:
+ Các Bộ, ngành: 3 đơn vị (5 đơn vị gửi công văn đề nghị góp ý). Trong đó, đồng ý với dự thảo và không có ý kiến bổ sung là 2 đơn vị (Cục Quân y, Bộ Quốc phòng và Cục Phòng, chống Tệ nạn xã hội, Bộ Lao động thương binh và xã hội); Đồng ý với dự thảo và có ý kiến góp ý sửa chữa hoặc bổ sung là 01 (Cục Y tế, Bộ Công an), đã tiếp thu hoặc bảo lưu giải trình. 
+ Vụ/Cục, Viện/BV thuộc Bộ Y tế: 4 đơn vị (6 đơn vị gửi công văn đề nghị góp ý). Trong đó, đồng ý với dự thảo và không có ý kiến bổ sung là 2 đơn vị; Đồng ý với dự thảo và có ý kiến góp ý sửa chữa hoặc bổ sung là 2 đơn vị (Vụ Pháp chế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương), đã tiếp thu hoặc bảo lưu giải trình.
+ Các tỉnh, thành phố: 49 đơn vị/63.  Trong đó, Sở Y tế là 34, có 33 đơn vị đồng ý với dự thảo, 01 đơn vị có góp ý đã tiếp thu hoặc bảo lưu, giải trình; 15 CDC các tỉnh/Tp, có 14 đơn vị đồng ý; 01 đơn vị có góp ý đã tiếp thu hoặc bảo lưu giải trình.
- Các Hội, mạng lưới người có HIV: 04 đơn vị gửi công văn đề nghị góp ý, chưa có đơn vị nào góp ý.
2. Góp ý về Thủ tục hành chính 
- Gửi công văn số 5557/BYT-AIDS ngày 5/10/2022 của Bộ Y tế về việc đề nghị góp ý về thủ tục hành chính tới 03 đơn vị: Bộ Tư pháp, Văn phòng Bộ và Văn phòng Chính phủ.
- Sau ngày 18/10/2022 Bộ Y tế không nhận được văn bản góp ý của đơn vị xem như đơn vị đồng ý với nội dung dự thảo Quyết định
3. Góp ý trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế sau 60 ngày đăng tải
- Công văn đăng tải số 685/AIDS-ĐT ngày 22/8/2022
- Ý kiến của Cổng thông tin điện tử Chính phủ:
II. Chi tiết các ý kiến góp ý và tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý
	TT
	Cơ quan góp ý
	Số văn bản
	Nội dung góp ý
	Tiếp thu, giải trình các
ý kiến góp ý

	I
	Các Bộ, ngành (3 đơn vị góp ý)
- Đồng ý với dự thảo và không có ý kiến bổ sung là 2 đơn vị: Cục Quân y, Bộ Quốc phòng và Cục Phòng, chống Tệ nạn xã hội, Bộ Lao động thương binh và xã hội;
- Đồng ý với dự thảo và có ý kiến góp ý sửa chữa hoặc bổ sung là 01 đơn vị: Cục Y tế, Bộ Công an.

	1
	Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ LĐTBXH
	330/PCTNXH-TNMC 
ngày 23/8/2022
	Nhất trí với dự thảo Quyết định
	

	2
	Cục Quân y, Bộ Quốc phòng
	2774/QY-YHDP
ngày 28/9/2022
	Nhất trí với dự thảo Quyết định
	

	3.
	Cục Y tế, Bộ Công an
	2110/H06-P2
ngày 29/8/2022
	- Hình thức, thể thức của dự thảo Quyết định sửa đổi:
+ Phần căn cứ của Quyết định:
Bỏ nội dung “Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp”.
+ Bổ sung từ “QUYẾT ĐỊNH:” trước Điều 1 của dự thảo Quyết định.
Lý do: Sửa thể thức văn bản theo đúng quy định tại “Mẫu 1.2”, trang 4, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
	Tiếp thu

	
	
	
	- Bỏ khoản 2, Điều 1 của dự thảo Quyết định sửa đổi.
Lý do: Trường giáo dưỡng do Bộ Công an quản lý, thuộc lực lượng vũ trang không thuộc khoản 1 sửa đổi “Cán bộ, công chức, viên chức, người có hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động đang làm việc trong:…”. Cán bộ, chiến sĩ, nhân viên lao động hợp đồng (nếu có) công tác tại các trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an quản lý thuộc khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 120/2008/NĐ-CP ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
	Tiếp thu: 
2. Bãi bỏ điểm b khoản 1 của Điều 2.


	
	
	
	- Sửa khoản 3, Điều 1 của dự thảo Quyết định sửa đổi:
Sửa “c. Viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021” thành “c. Cơ sở cai nghiện ma túy công lập theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021”.
Lý do: Khoản 1, Điều 2 được sửa đổi thành “Cán bộ, công chức, viên chức, người có hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động đang làm việc trong:” nên đã bao gồm “Viên chức, người lao động”. Vì vậy, trong điểm c, khoản 1, Điều 2 sửa đổi không cần nêu lặp lại đối tượng.
	Tiếp thu:
3. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 của Điều 2 như sau:
“c. Viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021;”.


	
	
	
	- Sửa khoản 4, Điều 1 dự thảo Quyết định sửa đổi:
Sửa “4. Viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập theo Quy định tại điểm a, khoản 6 Điều 30 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021” thành “4. Người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập theo Quy định tại điểm a, khoản 6 Điều 30 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021”.
Lý do: Viên chức cũng thuộc người lao động nói chung. 
	- Giữ nguyên như dự thảo
- Giải trình: điểm a, khoản 6 Điều 30 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 quy định:” a) Giao nhiệm vụ cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền trên địa bàn cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng”;

	
	
	
	- Đối với Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ:
Đề nghị sửa đổi một số nội dung như sau:
- Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 2 Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg:
“2. Cán bộ, chiến sĩ, công nhân Công an, nhân viên lao động hợp đồng trong các đơn vị thuộc Bộ Công an quản lý; học viên, học sinh trong các học viện, trường Công an nhân dân (gọi chung là người đang công tác, học tập tại các đơn vị thuộc Bộ Công an quản lý)”.
Lý do: Nội dung đề nghị chỉnh sửa đã bao gồm cán bộ, chiến sĩ, công nhân Công an, nhân viên lao động hợp đồng tại các đơn vị thuộc Bộ Công an quản lý, bao gồm cả các nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng do Bộ Công an quản lý; các cơ sở y tế trong Công an nhân dân. Ngoài ra, qua thực tiễn, có các trường hợp học viên, học sinh thuộc các Học viện, Trường Công an trong quá trình học tập được điều động đến các đơn vị Công an để thực tập hoặc oil cường cho các đơn vị Công an hoặc công nhân Công an, nhân viên lao động hợp đồng trong quá trình công tác làn nhiệm vụ và bị phơi nhiễm với HIV nên đề nghị bổ sung oil đối tượng này.
	Tiếp thu:
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 của Điều 2 như sau:
“2. Cán bộ, chiến sĩ, công nhân Công an, nhân viên lao động hợp đồng trong các đơn vị thuộc Bộ Công an quản lý; học viên, học sinh trong các học viện, trường Công an nhân dân (gọi chung là người đang công tác, học tập tại các đơn vị thuộc Bộ Công an quản lý)”.


	
	
	
	- Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 2 Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg:
Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 3 cho cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng Bộ Quốc phòng quản lý do Bộ Quốc phòng cung cấp thông tin.
	Tiếp thu:
5. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 của Điều 2 như sau:
“2. Cán bộ, chiến sĩ, công nhân Quốc phòng, nhân viên lao động hợp đồng trong các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng quản lý; học viên, học sinh trong các học viện, trường Quốc phòng nhân dân (gọi chung là người đang công tác, học tập tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng quản lý)”.

	
	
	
	- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung khoản 6, Điều 2 Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg: “6. Học sinh thực tập tại các cơ sở y tế (bao gồm cả các cơ sở y tế ngoài công lập)”, vì thiếu đối tượng “học viên, sinh viên”.
	Tiếp thu:
7. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 của Điều 2 như sau:
“Học sinh, học viên, sinh viên,  thực tập tại các cơ sở y tế (bao gồm cả các cơ sở y tế ngoài công lập).

	II
	Các Vụ, Cục, Viện trực thuộc Bộ Y tế (4 đơn vị góp ý). 
· Đồng ý với dự thảo và không có ý kiến bổ sung là 02 đơn vị: Vụ Bảo hiểm y tế, Viện Pasteur Tp Hồ Chí Minh
· Đồng ý với dự thảo và có ý kiến góp ý sửa chữa hoặc bổ sung là 02 đơn vị: Vụ Pháp chế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

	1
	Vụ Bảo hiểm y tế
	372/BH ngày 23/8/2022
	Nhất trí với nội dung dự thảo
	

	2
	Viện Pasteur Tp Hồ Chí Minh
	3397/PAS ngày 30/8/2022
	Nhất trí với nội dung dự thảo
	

	3
	Vụ Pháp chế
	
	1. Khoản 1. Đề nghị rà soát quy định đầy đủ các đối tương: sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng; chiến sỹ, sĩ quan thuộc lực lượng công an bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.
2. Khoản 9. Sửa đổi, bổ sung điểm e của khoản 1 của Điều 5: Đề nghị rà soát lại toàn bộ Điều 5 Quyết định 120/2008/QĐTTg để sửa đổi, bổ sung cơ quan tiếp nhận hồ sơ và thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 
3. Đề nghị thực hiện việc phân cấp triệt để trong thực hiện tiếp nhận hồ sơ và thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp theo đúng chủ trương của Chính phủ. 
4. Đề nghị thực hiện đánh giá, tổng kết thi hành Quyết định
120/2008/QĐTTg theo đúng quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
	Tiếp thu, sửa theo góp ý của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng



Tiếp thu

	4
	Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương
	CV 2229/VSDTTƯ-HIV
Ngày 3/10/2022
	- Xét nghiệm chẩn đoán HIV được thực hiện tại phòng xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính gần nhất
- Trường hợp người bị tai nạn rủi ro nghề nghiệp đến cơ sở y tế sàng lọc HIV thì cơ sở này chịu trách nhiệm lấy mẫu và có trách nhiệm bảo quản vận chuyển mẫu ngay đến phòng xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV gần nhất để thực hiện xét nghiệm.
	- Giữ nguyên như dự thảo
- Giải trình:
+ Luật số 71/2020/QH14 sủa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS):
* Điểm a Khoản 1 Điều 1 quy định “11. Xét nghiệm HIV ..., bao gồm xét nghiệm sàng lọc HIV và xét nghiệm khẳng định HIV dương tính”.
* Khoản 9 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 29 như sau:
1. Xét nghiệm sàng lọc HIV được thực hiện tại cơ sở y tế, tại cộng đồng và tự xét nghiệm.
2. Xét nghiệm khẳng định HIV dương tính chỉ được thực hiện tại cơ sở xét nghiệm HIV đủ điều kiện khẳng định HIV dương tính.
+ Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV, Điều 3 quy định: 
1. Xét nghiệm sàng lọc HIV là việc thực hiện kỹ thuật xét nghiệm bằng 01 loại sinh phẩm HIV có độ nhậy cao nhằm mục đích phát hiện trường hợp có thể bị nhiễm HIV. 
2. Xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính là việc thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm HIV bằng 03 loại sinh phẩm có nguyên lý hoặc chuẩn bị kháng nguyên khác nhau để chẩn đoán xác định tình trạng nhiễm HIV của các trường hợp xét nghiệm sàng lọc HIV phản ứng dương tính.”
Như vậy:
- Việc quy định trong QĐ120 sửa đổi Khoản 3 Điều 3. Điều kiện để xác định người bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp:
“3. Kết quả xét nghiệm HIV của người bị phơi nhiễm với HIV do cơ sở y tế cấp là âm tính.” Là có căn cứ pháp lý. 
- Thuận tiện, giảm chi phí cho đối tượng thực hiện TTHC.
 - Hơn nữa Thông tư Số: 09/2021/TT-BYT ngày 30 tháng 06 năm 2021 của bộ Y tế cũng quy định xét nghiệm HIV cho PNMT tại cơ sở y tế và xét nghiệm sàng lọc HIV nếu có phản ứng mới xét nghiệm khẳng định HIV dương tính và điều trị dự phòng LTMC.

	III
	Các địa phương – Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố (49 đơn vị gửi góp ý) 
· Sở Y tế là 34 đơn vị: 
+ Đồng ý với dự thảo và không có ý kiến góp ý sửa chữa, bổ sung: 33 đơn vị
+ Đồng ý với dự thảo và có góp ý sửa chữa, bổ sung: 01 đơn vị (Sở Y tế Sóc Trăng).
· CDC các tỉnh, thành phố là 15 đơn vị.
+ Đồng ý với dự thảo và không có ý kiến góp ý sửa chữa, bổ sung: 14 đơn vị
+ Đồng ý với dự thảo và có góp ý sửa chữa, bổ sung: 01 đơn vị (CDC Quảng Trị)

	1
	33 Sở Y tế
	
	33 Sở Y tế đồng ý với dự thảo và không có ý kiến góp ý sửa chữa bổ sung gồm:
Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Cà Mau, Cần Thơ, Cao Bằng, Đăk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Tp Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Khánh Hoà, Kon Tum, Lai Châu, Nghệ An, Ninh Thuận, Phú Thọ, Sóc Trăng, Sơn La, Hà Nội, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Long
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	14 CDC tỉnh, thành  
	
	14 CDC tỉnh, thành phố (đơn vị đầu mối phòng, chống HIV/AIDS) đồng ý với dự thảo và không có ý kiến góp ý sửa chữa, bổ sung gồm:
- Bà Rịa – Vũng Tàu, Kon Tum, Lai Châu, Ninh Thuận, Phú Thọ, An Giang, Bến Tre, Bình Thuận, Hà Nam, Hà Nội, Ninh Bình, Bạc Liêu, Tiền Giang
- Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Hải Dương
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	Sở Y tế Sóc Trăng
	1908/SYT-KSBT
Ngày 30/8/2022
	Bổ sung: Cán bộ y tế trực tiếp tham gia điều trị nghiện các dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế)
	Giải trình: Cán bộ trực tiếp tham gia điều trị nghiện các dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế là cán bộ y tế rồi nên không cần bổ sung
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	CDC Quảng Trị
	1451/KSBT-HIV
Ngày 30/8/2022
	Bổ sung: Khoản 7 Điều 2 như sau: “Người thực hiện nhiệm vụ nhân đạo như cấp cứu người tai nạn trên đường, vận chuyển người bị nạn đến cơ sở y tế có tiếp xúc với nạn nhân HIV”
	Giải trình: Phạm vi điều chỉnh của Quyết định này chỉ quy định điều kiện xác định, thủ tục cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. “Người thực hiện nhiệm vụ nhân đạo như cấp cứu người tai nạn trên đường, vận chuyển người bị nạn đến cơ sở y tế có tiếp xúc với nạn nhân HIV” chưa được coi là một nghề nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này. 
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